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Câu 1: Phương trình dao động điều hòa 
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, chọn điều sai:

A. Vận tốc 
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B. Gia tốc 
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C. Vận tốc 
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D. Gia tốc 
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Câu 2: Giới hạn quang điện của một kim loại là (o. Công thoát của êlectron ra khỏi kim loại:
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[image: image6.wmf]0

hc

A

l

=

.
B. 
[image: image7.wmf]0

h

A

c

l

=

 .
C. 
[image: image8.wmf]0

c

A

h

l

=

 .
D. 
[image: image9.wmf]0

A

hc

l

=

.
Câu 3: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 4 s, thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là

A. 0,5 s.
B. 1 s.
C. 1,5 s.
D. 2 s.
Câu 4: Sóng cơ truyền được trong các môi trường

A. lỏng, khí và chân không.
B. chân không, rắn và lỏng.


C. khí, chân không và rắn.
D. rắn, lỏng và khí.
Câu 5: Hai hạt nhân [image: image10.wmf]3
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He có cùng


A. số nơtron..
B. số nuclôn..
C. điện tích..
D. số prôtôn..

Câu 6: Cho hai điện tích q1 = 4.10-10 C, q2 = 6.10-10 C, đặt tại A và B trong không khí biết AB = 6 cm. Xác định vectơ cường độ điện trường 
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 tại  H, là trung điểm của AB.
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Câu 7: Vật sáng AB đặt ở hai vị trí cách nhau a =4cm, thấu kính đều cho ảnh cao gấp 5 lần vật. Tính tiêu cự của thấu kính.

    A. f = 15cm.
      B. f = 10cm.
        C. 
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Câu 8: Ắc quy xe máy có suất điện động 12V và điện trở trong  1 Ω. Mạch ngoài có 2 bóng đèn dây tóc cùng loại 12V-18W mắc song song. Xác định cường độ dòng điện qua nguồn khi 1 bóng đèn bị đứt dây tóc. Bỏ qua điện trở các dây nối.
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Câu 9: Sóng siêu âm có tần số

A. lớn hơn 2000 Hz.

B. nhỏ hơn 16 Hz.


C. lớn hơn 20000 Hz.

D. trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz.
Câu 10: Tai ta phân biệt được hai âm có độ cao (trầm – bổng) khác nhau là do hai âm đó có

A. tần số khác nhau.

B. biên độ âm khác nhau.


C. cường độ âm khác nhau.
D. độ to khác nhau.
Câu 11: Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 (m . Chiếu vào kim  loại đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có năng lượng ε1 = 1,5 .10 -19 J;  ε2 = 2,5 .10-19 J;   ε3 = 3,5 .10-19 J;   ε4 = 4,5. 10-19 J thì hiện tượng quang điện sẽ xảy ra với


A. Chùm bức xạ 1.
B. Chùm bức xạ 2.       
C. Chùm bức xạ 3.       D. Chùm bức xạ 4..

Câu 12: Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định bằng công thức: En = -13,6/n2 (eV) với n là số nguyên; n = 1 ứng với mức cơ bản k; n = 2, 3, 4…ứng với các mức kích thích. Tính tốc độ electron trên quỹ đạo dừng Bo thứ hai.


A. 1,1.106 (m/s).
B. 1,2.106 (m/s).
C. 1,2.105 (m/s).
D. 1,1.105 (m/s)..

Câu 13: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là 

 A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.  

    B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại.

 C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.  

    D. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 14: Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là


A. 2λ.
B. λ.
C. 0,5λ.
D. 0,25λ.
Câu 15:  Cho 4 tia phóng xạ: tia 
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 đi vào một miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là


A. tia 
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B. tia 
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C. tia 
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D. tia 
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Câu 16: Cho một máy phát dao động điện từ có mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm L =1/π (mH) và một tụ điện C = 10/π (pF). Biết tốc độ của sóng điện từ trong chân không là c = 3.108 m/s. Bước sóng điện từ mà máy phát ra là


A.6 m.
B. 60 m..
C. 6 km .
D. 3 km
Câu 17: Mạch chọn sóng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi điện dung của tụ là 20 µF thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m. Nấu muốn thu được sóng điện từ có bước sóng 60 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ thế nào?

A. giảm đi 5 µF.
       B. tăng thêm 15 µF.         C. giảm đi 20 µF.      D. tăng thêm 25 µF.

Câu 18: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

A. biên độ và gia tốc



B. li độ và tốc độ

C. biên độ và năng lượng
D. biên độ và tốc độ
Câu 19: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1 = 200 V, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2 = 10 V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là


A. 500 vòng.
B. 25 vòng.
C. 100 vòng.
D. 50 vòng.

Câu 20: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước. Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu

A. tím, lam, đỏ.
B. đỏ, vàng, lam..
C. . đỏ, vàng..
D. lam, tím.
Câu 21: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F=20cos(10πt) N(t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy π2 = 10. Giá trị của m là


A. 0,4 kg.
B. 1 kg.
C. 250 kg.
D. 100 g.

Câu 22: Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là 
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 V(t tính bằng s). Giá trị của u ở thời điểm t = 5 ms là


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image36.wmf](

)

u2006costV

=w

  (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 
[image: image37.wmf]1003

 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt cực đại Imax. Giá trị của Imax bằng


A. 3 A.
B. 
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 A.
C. 2 A.
D. 
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Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

    A. 2λ.
B. 1,5λ.
C. 3λ.
D. 2,5 λ.
[image: image175.emf]0,4
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Câu 25: Một vật dao động điều hòa với phương trình 
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. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc ly độ x của vật  theo thời gian t. Xác định giá trị ban đầu của x = x0 khi t= 0. 
A.  
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 cm.
B.  
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 cm.


C.   6 cm.
D.  6,5 cm.

Câu 26: Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 
[image: image43.wmf]0,125F

m

và một cuộn cảm có độ tự cảm
[image: image44.wmf]50H
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. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là  3V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 


A. 7,52 A.
B. 7,52 mA s.
C. 15 mA.
D. 0,15 s.

Câu 27: Chuyển động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 
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.   Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là


A. 100 cm/s.
B. 50 cm/s.
C. 10 cm/s.
D. 80 cm/s.
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Câu 28:  Sự biến thiên của dòng điện xoay chiều theo thời gian  được vẽ bởi đồ thị như hình bên. Cường độ dòng điện tức thời có biểu thức:

   A. i =2 cos(100(t) (A).  B. 
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Câu 29:  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 Ω và tụ điện. Biết điệp áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là 60 V. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch bằng

A. 32 W.
    B. 100W.
C. 64 W.
D. 128 W.

[image: image177.emf]0,1
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Câu 30: Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 10 cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính của thấu kính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A và ảnh A’ của nó qua thấu kính được biểu diễn như hình vẽ. Thời điểm lần thứ 2018 mà khoảng cách giữa vật sáng và ảnh của nó khi điểm sáng A dao động là 
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 cm có giá trị gần bằng giá trị nào sau đây nhất?

A. 504,6 s.
B. 506,8 s.
C. 506,4 s.
D. 504,4 s.[image: image178.wmf]2
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Câu 31: Một con lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng 0,1 kg dao động điều hòa trên trục [image: image51.wmf]Ox

 với phương trình 
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cm. Đồ thị biểu diễn động năng theo bình phương li độ như hình vẽ. Lấy 
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. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì là


A. 20 cm/s.
B. 10 cm/s.


C. 80 cm/s.
D. 40 cm/s. [image: image180.wmf]2
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Câu 32: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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H thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp 
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 (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là


A. 
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C. 
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D. 
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Câu 33: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6A, I2 = 14A Chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong không khí cách nhau a =10cm. Xác định cảm ứng từ tại điểm M, cách I1 một đoạn 6cm, cách một đoạn I2 4cm  

A. 2.10-5(T).
B. 9.10-5(T).
C. 7.10-5(T).
D. 5.10-5(T).
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Câu 34: Đặt điện áp 
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết R1 = 2R2. Gọi Δφ là độ lệch pha giữa 
[image: image63.wmf]AB
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 và điện áp 
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. Điều chỉnh hệ số tự cảm của cuộn dây đến giá trị mà Δφ đạt cực đại. Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này bằng 
 A. 0,924.                          B. 0,707.                      
 C. 0,866.                         D. 0,500.

Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số, cách nhau AB = 8 cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ = 2 cm. Một đường thẳng (Δ) song song với AB và cách AB một khoảng là 2 cm, cắt đường trung trực của AB tại điểm C. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu trên (Δ) là


A. 0,64 cm.
B. 0,56 cm.
C. 0,43 cm.
D. 0,5 cm.
Câu 36: Hạt nhân 
[image: image65.wmf]54
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Fe có khối lượng 53,9396 u. Biết khối lượng của prôtôn là   1,0073 u, khối lượng của nơtron là 1,0087 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
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Fe là


A. 7,51805 MeV/nuclôn.


        B. 9,51805 MeV/nuclôn.



C. 8,51805 MeV/nuclôn.


        D. 6,51805 MeV/nuclôn.
Câu 37: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AMB có tần số 50Hz. AM chứa L và R = 50
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F. Điện áp uAM lệch pha 
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 so với uAB. Giá trị của L là

A.
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Câu 38: Hai con lắc đơn có cùng chiều dài dây treo, cùng khối lượng vật nặng m = 10 g. Con lắc thứ nhất mang điện tích q, con lắc thứ hai không tích điện. Đặt cả hai con lắc vào điện trường đều, hướng thẳng đứng lên trên, cường độ E= 11.104 V/m. Trong cùng một thời gian, nếu con lắc thứ nhất thực hiện 6 dao động thì con lắc thứ hai thực hiện 5 dao động. Tính q. Cho g =10 m/s2. Bỏ qua sức cản của không khí


A. -4.10-7 C.
B. 4.10-6 C.
C. 4.10-7 C.
D. -4.10-6 C.

Câu 39: Chiếu chùm phôtôn có năng lượng 9,9375[image: image74.wmf](
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vào tấm kim loại có công thoát 8,24[image: image75.wmf](
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. Biết động năng cực đại của electron bằng hiệu năng lượng của phôtôn và công thoát, khối lượng của electron là [image: image76.wmf]31
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. Tốc độ cực đại electron khi vừa bứt ra khỏi bề mặt là 


A. [image: image77.wmf](
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B. 0,8.[image: image78.wmf](
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         D. 0,9.[image: image80.wmf](
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Câu 40: Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ trạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km. Dây dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 2,5.10−8Ωm, tiết diện 0,4cm2, hệ số công suất của mạng điện là 0,9. Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát là 10kV và 500kW. Hiệu suất truyền tải điện là

 A. 93,75%
            B. 96,88%
                      C. 96,28%
            D. 96,14%
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Câu 1: Đáp án D.
Từ phương trình dao động điều hòa 
[image: image81.wmf]cos()
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, điều sai:

Gia tốc 
[image: image82.wmf]2
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. Do gia tốc này không ngược pha với li độ.

Câu 2: Đáp án A.
Công thoát của êlectron ra khỏi kim loại:
[image: image83.wmf]0
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Câu 3: Đáp án B

+ Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là 
[image: image84.wmf]t0,25T1s.
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Câu 4: Đáp án D . 
Sóng cơ truyền được trong môi trường rắn, lỏng và khí.

Câu 5: Đáp án B. 
Hạt nhân triti và hạt nhân hêli có cùng số khối là 3 nên có cùng số nuclôn. 
Câu 6: Đáp án B.
+ Xác định véc tơ 
[image: image85.wmf]12
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; biểu diễn bằng hình vẽ( hai véc tơ cùng phương  ngược chiều

+Tổng hợp thấy hai véc tơ ( 
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   Trong đó 
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+ Thay vào biểu thức tổng hợp  
[image: image88.wmf]333

E4.106.102.10(V/m)

=-=

 có hướng của E2

Câu 7: Đáp án B.  

Lúc đầu: 
[image: image89.wmf]1
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Lúc sau: 
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Từ (1) và (2) => 
[image: image91.wmf]52010
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Câu 8: Đáp án A
+ Điện trở của đèn: 
[image: image92.wmf]22
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Bỏ qua điện trở các dây nối.

+ Do 2 đèn mắc song song nên khi 1 đèn bị ĐỨT thì còn 1 đèn hoạt động.

   Suy ra điện trở mạch ngoài lúc này là RN = Rđ.
+ Cường độ dòng điện qua nguồn: 
[image: image93.wmf]d
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Câu 9: Đáp án C. 
Sóng siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz.

Câu 10: Đáp án A. 
Các âm có độ cao khác nhau là do tần số của chúng khác nhau.

Câu 11: Đáp án D.
Cách 1: Để có HTQĐ: λ ≤ λ0 = 0,5 μm; 
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Cách 2: [image: image99.wmf]348

19

00

6

0

6.625.10.3.10

3,97510

0,5.10

hc

hfJ

e

l

-

-

-

====

< [image: image100.wmf]19

4

4,510

J

e

-

=

(Chọn D.   
Câu 12: Đáp án A.
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 Chọn A.

Câu 13: Đáp án A.
+ Bước sóng các bức xạ điện từ trong chân không sắp xếp theo thứ tự giản dần: sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím), tia tử ngoại, tia X, tia gamma. 

Câu 14: Đáp án C

+ Khi có sóng dừng trên dây thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là nửa bước sóng 
[image: image103.wmf]0,5
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Câu 15: Đáp án A.

Tia ( là sóng điện từ ( hạt phôton không mang điện) nên không bị lệch trong điện trường và từ trường.

Câu 16: Đáp án B. 

[image: image104.wmf]312
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Câu 17: Đáp án D.  
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Vậy:  20 +25= 45. Chọn D

Câu 18: Đáp án C.

Vật dao động tắt dần các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là biên độ và năng lượng 
Câu 19: Đáp án D.
 Áp dụng công thức máy biến áp 
[image: image106.wmf]2
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Câu 20: Đáp án C. 
Chiết suất của nước tăng dần với các ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) nên khi tia màu lục bắt đầu bị phản xạ toàn phần thì các tia màu đỏ, cam, vàng chưa bị phản xạ toàn phần. Đáp án C.

Câu 21: Đáp án D. 
Tần số dao động riêng của hệ 
[image: image107.wmf]0
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+ Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi 
[image: image108.wmf]F0
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Câu 22: Đáp án D. 
Với 
[image: image109.wmf]3
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Câu 23: Đáp án C

+ Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại khi cộng hưởng 
[image: image110.wmf]ZR.
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Câu 24: Đáp án B.
Ta có : d2 – d1 = (2.2 + 1) [image: image112.wmf]2

l

 = 2,5( (vân tối thứ 3 ứng với k = 2). Đáp án D.
[image: image182.wmf]10
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Câu 25: Đáp án A

Giải: Dễ thấy 0,5T =3ô =
[image: image113.wmf]3.0,12.0,30,6
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      Hay:  0,5T =3ô = 
[image: image114.wmf](0,70,4)0,30,6
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=>ω = 10π/3 rad/s. Biên độ A= 8 cm.

Góc quét trong 1 ô đầu (t =T/6=0,1s vật ở VTCB):


[image: image115.wmf]10
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Lúc t =0: 
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Giải nhanh: Vật từ x0 đến VTCB là T/6. Dùng VTLG => (= π/6  =>
[image: image117.wmf]0
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Câu 26: Đáp án D
+Ta có: 
[image: image118.wmf]00000
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Câu 27: Đáp án C

+ Ta thấy hai dao động thành phần ngược pha→ biên độ dao động tổng hợp 
[image: image119.wmf]12
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[image: image183.wmf]10

→ Tốc độ của vật tại vị trí cân bằng 
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Câu 28: Đáp án A.
-Xác định chu kì: Trên đồ thị dễ thấy T=0,02s 
=>
[image: image121.wmf]22
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- Xác định biên độ của i: Trên đồ thị dễ thấy 
[image: image122.wmf]0
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Câu 29: Đáp án C.
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Câu 30: Đáp án D. 
Từ đồ thị, ta có 
[image: image125.wmf]T1s2
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+Khoảng cách giữa A và A’ 
[image: image127.wmf]22
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[image: image128.wmf]x5
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+Biểu diễn các vị trí tương ứng lên đường tròn và tách 
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Câu 31: Đáp án C
Từ đồ thị, ta có [image: image131.wmf]4

A

=

cm và [image: image132.wmf]0,08

E

=

J → 
[image: image133.wmf]2

2E

ω==10πrad/s

mA

rad/s. 

Tốc độ trung bình trong một chu kì 
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Câu 32: Đáp án B
+ Cuộn dây thuần cảm đóng vai trò dây dẫn R có dòng điện không đổi chạy qua 
[image: image135.wmf]U30
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+ Cảm kháng của cuộn dây đối với dòng điện xoay chiều 
[image: image136.wmf]L
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→ Biểu diễn phức dòng điện trong mạch 
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Câu 33: Đáp án B
+ Giả sử các dòng điện đặt vuông góc với mặt phẳng 
như hình vẽ.

+ Cảm ứng từ 
[image: image138.wmf]®
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do dòng I1 gây ra tại M có phương vuông góc với AB, có chiều hướng lên

   và có độ lớn :  B1 = 2.10-7.
[image: image139.wmf]1
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+Cảm ứng từ 
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do dòng I2 gây ra tại M có phương vuông góc với AB, có chiều hướng lên

   và có độ lớn   B2 = 2.10-7 
[image: image142.wmf]2
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   +Ta có:   
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Câu 34: Đáp án C. 
Chuẩn hóa: 
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Dấu bằng xảy ra khi: 
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.Đáp án C.
Câu 35: Đáp án B

[image: image186.wmf]16

+ Để M là một điểm trên 
[image: image152.wmf]D

dao động với biên độ cực tiểu và gần C nhất thì M phải thuộc  dãy cực tiểu ứng với 
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+ Ta có 
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Câu 36: Đáp án C.    
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               = 8,51805 (MeV/nuclôn). Đáp án C.
Câu 37: Đáp án C

Cách 1: Ta có φAM/i + φi/AB = 
[image: image159.wmf]3
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Thay số và giải phương trình ta được ZL = 50Ω 
[image: image162.wmf]Þ
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Cách 2: Dùng giản đồ vec tơ
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Câu 38: Đáp án A
+ Chu kì của con lắc khi có và không có điện trường: 
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Câu 39: Đáp án C
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Chọn C
Câu 40: Đáp án D
Ta có: R = ρ.[image: image170.wmf]W
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